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TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT
 CÔNG THƯƠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


          Số: 631/KTKTCT                            Thanh Hóa, ngày 22 tháng 12  năm 2020 
    V/v công khai các điều kiện bảo đảm
 tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp



Kính gửi: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động 




Thương binh và Xã hội)


Thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014;


Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp;


Căn cứ Công văn số 1857/TCGDNN-PCTT ngày 17/8/2020 của  Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp;


Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương báo cáo công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp như sau:

I. Nội dung công khai các điều kiện đảm bảo hoạt động giáo dục nghề nghiệp

1. Về cơ sở vật chất (biểu tổng hợp đính kèm theo từng ngành, nghề)

2. Về thiết bị, dụng cụ đào tạo(biểu tổng hợp đính kèm theo từng ngành, nghề)

3. Về đội ngũ nhà giáo (biểu tổng hợp đính kèm theo từng ngành, nghề)

4. Chương trình đào tạo theo từng ngành, nghề

II. Hình thức công khai:

1. Trên trang thông tin điện tử của Trường: www.cdktktct.edu.vn


2. Công khai trên bảng tin của Trường.

3. Các ngành, nghề của Nhà trường đặt lớp tại các địa điểm. 
Nơi nhận:






    HIỆU TRƯỞNG

- Như kính gửi (báo cáo);





(Đã ký)

- Bộ Công Thương (báo cáo);

- Các đơn vị trực thuộc Trường;

- Lưu: VT, ĐT.



     









     TS. Lê Văn Kỳ
I. Nghề Kế toán

1. Về cơ sở vật chất


- Số phòng học lý thuyết: 04, diện tích: 200 m2 


- Số phòng, xưởng thực hành, thực tập: 05, diện tích: 350 m2
2. Về thiết bị dụng cụ đào tạo

2.1. Phòng thực hành kế toán số 1

	STT
	Tên hàng hóa & đặc tính kỹ thuật
	Số lượng
	Chủng loại

	1. 
	Phần mềm kế toán ảo cho giáo viên
	 
	

	2. 
	Phần mềm dành cho học viên
	20
	

	3. 
	Bộ máy tính để bàn cho giáo viên
	1
	Máy để bàn

	4. 
	Bộ máy tính để bàn cho học viên
	20
	Máy để bàn

	5. 
	Bộ máy chiếu
	1
	

	6. 
	Giá treo máy chiếu
	1
	

	7. 
	Dây tín hiệu máy chiếu
	2
	

	8. 
	Hộp cáp mạng Cat6
	2
	

	9. 
	Hạt bấm mạng Cate6
	1
	

	10. 
	Đầu chụp mạng Cat6
	1
	

	11. 
	Bàn giáo viên
	1
	

	12. 
	Bàn trưởng nhóm
	4
	

	13. 
	Bàn đôi cho học viên
	8
	

	14. 
	Ghế giáo viên
	1
	


	15. 
	Ghế học viên
	20
	

	16. 
	Tủ đựng thiết bị điều khiển
	1
	

	17. 
	Vật tư điện trọn gói để lắp đặt cho phòng máy tính
	1
	

	18. 
	Máy trạm lưu trữ dữ liệu
	1
	

	19. 
	Thiết bị chuyển mạch lớp 2
	1
	

	20. 
	Amply kèm trộn
	1
	

	21. 
	Bộ Micro không dây
	1
	

	22. 
	Loa hộp treo tường
	4
	

	23. 
	Tủ đựng tài liệu
	2
	


2.2. Phòng thực hành kế toán số 2

	STT
	Tên hàng hóa & đặc tính kỹ thuật
	Số lượng
	Chủng loại

	1. 
	Phần mềm kế toán 
	1
	Misa

	2. 
	Bộ máy tính để bàn cho giáo viên
	1
	Máy để bàn

	3. 
	Bộ máy tính để bàn cho học viên
	35
	Máy để bàn

	4. 
	Bộ máy chiếu
	1
	Optoma

	5. 
	Bàn cho giáo viên
	1
	

	6. 
	Bàn cho học sinh
	35
	

	7. 
	Ghế cho giáo viên
	1
	

	8. 
	Ghế cho học sinh
	35
	

	9. 
	Tủ đựng tài liệu
	2
	

	10. 
	Thiết bị mạng Lan
	2
	

	11. 
	Máy hút ẩm
	1
	Nakagawa

	12. 
	Ổn áp 
	2
	Lioa 15KVA

	13. 
	Điều hòa
	1
	Loại đứng Sumikura

	14. 
	Điều hòa
	1
	Treo tường LG

	15. 
	Quạt cây
	2
	Quạt công nghiệp


2.3. Phòng thực hành kế toán số 3

	STT
	Tên hàng hóa & đặc tính kỹ thuật
	Số lượng
	Chủng loại

	1. 
	Phần mềm kế toán 
	1
	Misa

	2. 
	Bộ máy tính để bàn cho giáo viên
	1
	Máy để bàn

	3. 
	Bộ máy tính để bàn cho học viên
	35
	Máy để bàn

	4. 
	Bộ máy chiều
	1
	

	5. 
	Bàn cho giáo viên
	1
	

	6. 
	Bàn cho học sinh
	35
	

	7. 
	Ghế cho giáo viên
	1
	

	8. 
	Ghế cho học sinh
	35
	

	9. 
	Tủ đựng tài liệu
	2
	


2.4. Phòng thực hành kế toán số 4

	STT
	Tên hàng hóa & đặc tính kỹ thuật
	Số lượng
	Chủng loại

	1. 
	Phần mềm kế toán 
	1
	Misa

	2. 
	Bộ máy tính để bàn cho giáo viên
	1
	Máy để bàn

	3. 
	Bộ máy tính để bàn cho học viên
	35
	Máy để bàn

	4. 
	Bộ máy chiều
	1
	

	5. 
	Bàn cho giáo viên
	1
	

	6. 
	Bàn cho học sinh
	35
	

	7. 
	Ghế cho giáo viên
	1
	

	8. 
	Ghế cho học sinh
	35
	

	9. 
	Tủ đựng tài liệu
	2
	


2.5. Phòng thực hành kế toán số 5
	STT
	Tên hàng hóa & đặc tính kỹ thuật
	Số lượng
	Chủng loại

	1. 
	Phần mềm kế toán 
	1
	Misa

	2. 
	Bộ máy tính để bàn cho giáo viên
	1
	Máy để bàn

	3. 
	Bộ máy tính để bàn cho học viên
	35
	Máy để bàn

	4. 
	Bộ máy chiều
	1
	Optoma

	5. 
	Bàn cho giáo viên
	1
	Xuân Hòa

	6. 
	Bàn cho học sinh
	35
	Xuân Hòa

	7. 
	Ghế cho giáo viên
	1
	Xuân Hòa

	8. 
	Ghế cho học sinh
	35
	Xuân Hòa

	9. 
	Tủ đựng tài liệu
	2
	

	10. 
	Máy hút bụi
	1
	Hitachi

	11. 
	Ổn áp
	1
	Lioa 15KVA

	12. 
	Điều hòa
	1
	Loại đứng Sumikura

	13. 
	Quạt cây
	2
	Quạt công nghiệp


2.6. Phòng Lab học tiếng Anh số 1
	STT
	Tên hàng hóa & đặc tính kỹ thuật
	Số lượng
	Chủng loại

	1. 
	Bộ máy tính để bàn cho giáo viên
	1
	Máy để bàn

	2. 
	Bộ máy tính để bàn cho học viên
	35
	Máy để bàn

	3. 
	Bộ máy chiều
	1
	

	4. 
	Bàn cho giáo viên
	1
	Xuân Hòa

	5. 
	Bàn cho học sinh
	35
	Xuân Hòa

	6. 
	Ghế cho giáo viên
	1
	Xuân Hòa

	7. 
	Ghế cho học sinh
	35
	Xuân Hòa


	8. 
	Tủ đựng tài liệu
	2
	Hòa phát

	9. 
	Tai nghe cho giáo viên
	1
	

	10. 
	Tai nghe cho học sinh
	35
	

	11. 
	Winshool Twite w/ps 2KB
	35
	

	12. 
	Điều hòa
	1
	Loại đứng LG

	13. 
	Điều hòa
	1
	Treo tường LG

	14. 
	Ổn áp
	1
	Lioa 10KVA

	15. 
	Quạt cây
	1
	Quạt công nghiệp


	2.7. Phòng Lab học tiếng Anh số 2

STT
	Tên hàng hóa & đặc tính kỹ thuật
	Số lượng
	Chủng loại

	1. 
	Phần mềm kế toán 
	1
	Misa

	2. 
	Bộ máy tính để bàn cho giáo viên
	1
	Máy để bàn

	3. 
	Bộ máy tính để bàn cho học viên
	35
	Máy để bàn

	4. 
	Bộ máy chiều
	1
	

	5. 
	Bàn cho giáo viên
	1
	

	6. 
	Bàn cho học sinh
	35
	

	7. 
	Ghế cho giáo viên
	1
	

	8. 
	Ghế cho học sinh
	35
	

	9. 
	Tủ đựng tài liệu
	2
	

	10. 
	Tai nghe cho giáo viên
	1
	

	11. 
	Tai nghe cho học sinh
	35
	


3. Về đội ngũ nhà giáo
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô-đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	1. 
	Hoàng Thị Thanh
	Thạc sỹ

Triết học
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Chính trị

	2. 
	Nguyễn Văn Chiến
	Cử nhân SP GDTC
	CC SP 
GDĐH
	
	Giáo dục Thể chất

	3. 
	Trần Ngọc Nam
	Cử nhân

Sư phạm GD thể chất QP
	CCSP

GDĐH
	
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh

	4. 
	Lường Thị Nam
	Cử nhân 
SP tin học
	CC SP 
GDĐH
	
	Tin học

	5. 
	Hà Thị Tân
	Thạc sỹ 
Tiếng Anh
	CC SP 
GDĐH
	
	Tiếng Anh

	6. 
	Phạm Thu Hiền
	Thạc sỹ 
Tiếng Anh
	CC SP 
GDĐH
	
	

	7. 
	Bùi Kim Anh
	Thạc sỹ 
Tiếng Anh
	CC SP 
GDĐH
	
	

	8. 
	Bùi Sỹ Sâm
	Thạc sỹ Kinh tế chính trị
	CC SP 
GDĐH
	
	Kinh tế chính trị

	9. 
	Trần Thị 
Hồng Nhung
	Thạc sỹ Luật
	Bậc 2, CC SP GDĐH
	
	Pháp luật

	10. 
	
	
	
	
	Luật kinh tế

	11. 
	Lê Thị Nga
	Thạc sỹ 
Tiếng Anh
	CCSP 
GDĐH
	
	Tiếng Anh 
chuyên ngành

	12. 
	Hà Thị Hoài Lâm
	Thạc sỹ 
Tiếng Anh
	CCSP 
GDĐH 
	
	

	13. 
	Trịnh Hữu Tuấn
	Tiến sỹ 

Tiếng Anh
	CCSP 
GDĐH
	
	

	14. 
	Đặng Thị Huyền Trang
	Cử nhân 
kinh tế
	Bậc 2, CCSP GDĐH; CC SP dạy nghề
	
	Kinh tế vi mô

	15. 
	Phạm Ngọc Luân
	Cử nhân 
Kế toán TC
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH
	
	Nguyên lý thống kê

	16. 
	Thịnh Thị Ngọc
	Thạc sỹ CN Kế toán
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH
	
	Nguyên lý Kế toán

	17. 
	Nguyễn Anh Tùng
	Cử nhân tài chính
	CCSP 
GDĐH
	
	Lý thuyết tài chính tiền tệ

	18. 
	Võ Quang Thắng
	Cử nhân 
Kế toán TC
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH
	
	Thống kê 
doanh nghiệp

	19. 
	Tạ Quốc Mạnh
	Thạc sỹ kinh tế
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH
	
	Thuế

	20. 
	Nguyễn Thị Thường
	Thạc sỹ tài chính NH
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH
	
	Tài chính 
doanh nghiệp

	21. 
	Cao Thị Thường
	Thạc sỹ CN Kế toán
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH
	
	Kế toán tài chính 1

	22. 
	Nguyễn Xuân Trường
	Thạc sỹ CN Kế toán
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH
	
	Kế toán tài chính 2

	23. 
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	Thạc sỹ CN Kế toán
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH
	
	Kế toán quản trị

	24. 
	Nguyễn Thành Công
	Cử nhân 
Kế toán TC
Thạc sỹ QLGD
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH
	
	Kế toán hành chính sự nghiệp

	25. 
	Bùi Lương 
Vũ Ngọc
	Cử nhân 

SP Tin học

Thạc sỹ  QTKD
	CCSP 
GDĐH
	
	Tin học ứng dụng trong kế toán

	26. 
	Đặng Thị Ngọc
	Thạc sỹ CN Kế toán
	Bậc 2,CCSP 
GDĐH
	
	Kiểm toán

	27. 
	
	
	
	
	Thực tập nghề nghiệp

	28. 
	Bùi Ngọc Quyết
	Cử nhân 
Kế toán TM
Thạc sỹ QTKD
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH, CC SP dạy nghề
	
	Thực tập tốt nghiệp

	29. 
	Lê Thị 
Trang Nhung
	Cử nhân ngành Kế toán TC
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH
	
	Kế toán máy

	30. 
	Phạm Ngọc Trường
	Cử nhân 

Kế toán;

Thạc sỹ tài chính NH
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH
	
	Kế toán thuế

	31. 
	Nguyễn Thị Ngọc
	Thạc sỹ 
Toán học
	CCSP 
GDĐH
	
	Toán kinh tế

	32. 
	Lê Thị Phương Hoa
	Cử nhân 
Quản trị KD
	CCSP 
GDĐH; CC SP dạy nghề
	
	Kinh tế vĩ mô

	33. 
	Phạm Thị Đào
	Cử nhân 
Quốc tế học
	CCSP 
GDĐH
	
	Kinh tế quốc tế

	34. 
	Lê Thanh Huyền
	Cử nhân 
Kế toán TC
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH
	
	Thị trường 
chứng khoán

	35. 
	Hoàng Thu Hà
	Thạc sỹ chuyên ngành Kế toán
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH
	
	Kế toán thương mại dịch vụ

	36. 
	Nguyễn Thùy Dương
	Thạc sỹ 
QL kinh tế
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH; CC SP dạy nghề
	
	Quản trị học

	37. 
	Trần Thị Hương Giang
	Thạc sỹ 
tài chính NH
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH
	
	Phân tích hoạt động kinh doanh

	38. 
	Hoàng Kim Oanh
	Thạc sỹ chuyên ngành Kế toán
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH
	
	Thực hành khai báo thuế

	39. 
	Lê Thị Bình
	Thạc sỹ 
QL kinh tế
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH; CC SP dạy nghề
	
	Khởi tạo 
doanh nghiệp

	40. 
	Lê Văn Kỳ
	Thạc sỹ kinh tế phát triển
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH
	
	Kỹ năng mềm

	41. 
	Đặng Thị Thanh Hà
	Cử nhân 
ngữ văn 
	CCSP 
GDĐH
	
	Soạn thảo văn bản


4. Về chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Quyết định số285/QĐ-KTKTCT ngày 27 tháng 8 năm 2019  của 
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương)

Tên ngành, nghề:  Kế toán
Mã ngành, nghề:  6340301
Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2,5 năm (30 tháng - 5 học kỳ)

4.1. Mục tiêu đào tạo

4.1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo sinh viên trình độ cao đẳng ngành kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt; nắm vững kiến thức cơ bản, có kỹ năng thực hành thành thạo về nghiệp vụ kế toán, hiểu biết được tác động của các nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội trong thực tiễn và có đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện hội nhập quốc tế.

4.1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Vận dụng các kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, ngoại ngữ và tin học, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong việc thực hiện nghề kế toán;

- Trình bày được các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ của nghề;

- Hiểu được những kiến thức cơ bản, cần thiết về tin học, ngoại ngữ liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ kế toán;

- Phân tích được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán;

- Biết cách xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

- Biết được cách cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

- Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

 - Có khả năng phát triển sang các ngành đào tạo khác của trường và các trường thuộc khối ngành Kinh tế - Quản lý - Kinh doanh.
Về kỹ năng

- Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;

- Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;

- Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

- Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

- Thiết lập được mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;

- Sử dụng được phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

- Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

- Báo cáo được các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;

- Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả;

- Ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong các tình huống thông thường; đọc, hiểu được các thông tin, tài liệu chuyên môn tiếng Anh thông dụng liên quan đến lĩnh vực Kế toán (tương đương Bậc 2 được quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).

- Tin học: Sử dụng thành thạo vi tính trong công việc; sử dụng tốt công cụ Internet để thu thập và trao đổi thông tin; sử dụng được phần mềm kế toán thông dụng, tổng hợp các dữ liệu trên máy tính liên quan đến ngành đào tạo phục vụ công việc.  

4.1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Làm kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu;

- Làm kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

- Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

- Có năng lực tự học, cập nhật kiến thức hoặc học liên thông lên Đại học khối các trường Kinh tế - Quản lý - Kinh doanh.

 4.2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học 


- Số lượng môn học, mô đun: 31


- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 86 tín chỉ


- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 435 giờ


- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1590 giờ


- Khối lượng lý thuyết: 655 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1370 giờ

4.3. Nội dung chương trình

	Mã MH/ MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số

 tín 

chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng 
số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý
thuyết
	Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận
	Kiểm 
tra

	I
	Các môn học chung
	21
	435
	175
	233
	27

	MH01
	Giáo dục chính trị
	5
	75
	41
	29
	5

	MH02
	Pháp luật
	2
	30
	18
	10
	2

	MH03
	Giáo dục thể chất
	2
	60
	5
	51
	4

	MH04
	Giáo dục quốc phòng và an ninh
	3
	75
	36
	35
	4

	MH05
	Tin học
	3
	75
	15
	58
	2

	MH06
	Tiếng Anh  
	6
	120
	60
	50
	10

	 II
	Các môn học, mô đun chuyên môn
	65
	1590
	480
	1029
	81

	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở
	17
	360
	150
	187
	23

	MH07
	Kinh tế chính trị
	3
	60
	30
	26
	4

	MH08
	Luật kinh tế
	2
	45
	15
	28
	2

	MH09
	Tiếng Anh CN
	3
	60
	30
	26
	4

	MH10
	Kinh tế vi mô
	2
	45
	15
	27
	3

	 MH11
	Nguyên lý thống kê
	2
	45
	15
	27
	3

	 MH12
	Nguyên lý Kế toán
	3
	60
	30
	26
	4

	MH13
	Lý thuyết TC tiền tệ
	2
	45
	15
	27
	3

	II.2
	Môn học, mô đun chuyên môn
	34
	915
	225
	653
	37

	MH14
	Thống kê doanh nghiệp
	2
	45
	15
	27
	3

	 MH15
	Tài chính doanh nghiệp 
	2
	45
	15
	27
	3

	MH16
	Thuế
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ17
	Kế toán tài chính 1
	6
	120
	60
	52
	8

	MĐ18
	Kế toán tài chính 2
	6
	120
	60
	52
	8

	MH19
	Kế toán quản trị
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ20
	Kế toán HC sự nghiệp
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ21
	Kiểm toán
	2
	45
	15
	27
	3

	 MH22
	Tin học ứng dụng trong kế toán
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ23
	Thực tập nghề nghiệp
	3
	135
	0 
	135
	0 

	MĐ24
	Thực tập tốt nghiệp
	5
	225
	 0
	225
	 0

	II.3
	Môn học, mô đun tự chọn (Chọn 7 trong tổng số 13 môn học)
	14
	315
	105
	189
	21

	MĐ25
	Kế toán máy
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ26
	Kế toán thuế
	2
	45
	15
	27
	3

	MH27
	Toán kinh tế
	2
	45
	15
	27
	3

	MH28
	Kinh tế vĩ mô
	2
	45
	15
	27
	3

	MH29
	Kinh tế quốc tế
	2
	45
	15
	27
	3

	MH30
	Thị trường chứng khoán
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ31
	Kế toán thương mại DV
	2
	45
	15
	27
	3

	MH32
	Quản trị học
	2
	45
	30
	12
	3

	MH33
	Phân tích hoạt động KD
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ34
	Thực hành khai báo thuế
	2
	45
	15
	27
	3

	MH35
	Khởi tạo doanh nghiệp
	2
	45
	15
	27
	3

	MH36
	Kỹ năng mềm
	2
	45
	15
	27
	3

	MH37
	Soạn thảo văn bản
	2
	45
	15
	27
	3

	                     Tổng cộng
	86
	2025
	655
	1262
	108


4.4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện

4.4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, Trường bố trí cho sinh viên tham quan, học tập, tham gia sản xuất trực tiếp tại các phân xưởng, dây chuyền sản xuất, kho cấp phát nguyên liệu của các công ty, nhà máy;

- Để giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức và văn hóa xã hội Trường bố trí cho sinh viên tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp:

	TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	Thể dục, thể thao:
	5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	Văn hóa, văn nghệ:

Qua các phương tiện thông tin đại chúng; Sinh hoạt tập thể
	 

Ngoài giờ học hàng ngày

19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	3
	Hoạt động thư viện:

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	 

Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Đi thực tế
	Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học


4.4.3. Hướng dẫn tổ chức thi kế thúc môn học, mô - đun: Việc tổ chức thi kết thúc môn học, mô - đun được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

4.4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp: 

Người học phải học hết chương trình đào tạo và phải tích luỹ đủ số tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo. Hiệu trưởng Nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc xét và công nhận tốt nghiệp, cấp bằng cho người học.

Người học được công nhận tốt nghiệp khi đủ các điều kiện được quy định tại Điều 25 Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

4.5. Các chú ý khác:

Hướng dẫn phân bổ thời gian và nội dung thực hành nghề tại cơ sở:

- Thực hành nghề được đào tạo ngay tại Trường, trong quá trình đào tạo có thể sử dụng mô hình kế toán ảo để đào tạo nhằm mục tiêu hoàn thiện kiến thức, áp dụng các hiểu biết và kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên;

- Nội dung thực hành nghề đã được cụ thể theo đề cương đào tạo của mô đun thực hành nghề nghiệp. Sau khi hướng dẫn chung có thể phân nhóm thực hành trên các bộ chứng từ của từng loại hình doanh nghiệp;

- Thực tập tốt nghiệp:

+  Thời gian và nội dung theo chương trình đào tạo;

+  Nhà trường căn cứ vào chương trình đào tạo, xây dựng đề cương chi tiết báo cáo thực tập./.



                                                   HIỆU TRƯỞNG









              (Đã ký)









        TS. Lê Văn Kỳ

II. Nghề Quản trị kinh doanh

1. Về cơ sở vật chất


- Số phòng học lý thuyết: 03, diện tích: 196 m2

- Số phòng, xưởng thực hành, thực tập: 02, diện tích: 130m2
2. Về thiết bị dụng cụ đào tạo

2.1. Phòng thực hành 

	STT
	Tên hàng hóa & đặc tính kỹ thuật
	Số lượng
	Chủng loại

	1. 
	Phần mềm kế toán 
	1
	Misa

	2. 
	Bộ máy tính để bàn cho giáo viên
	1
	Máy để bàn

	3. 
	Bộ máy tính để bàn cho học viên
	35
	Máy để bàn

	4. 
	Bộ máy chiếu
	1
	Optoma

	5. 
	Bàn cho giáo viên
	1
	

	6. 
	Bàn cho học sinh
	35
	

	7. 
	Ghế cho giáo viên
	1
	

	8. 
	Ghế cho học sinh
	35
	

	9. 
	Tủ đựng tài liệu
	2
	

	10. 
	Thiết bị mạng Lan
	2
	

	11. 
	Máy hút ẩm
	1
	Nakagawa

	12. 
	Ổn áp 
	2
	Lioa 15KVA

	13. 
	Điều hòa
	1
	Loại đứng Sumikura

	14. 
	Điều hòa
	1
	Treo tường LG

	15. 
	Quạt cây
	2
	Quạt công nghiệp


2.2. Phòng Lab học tiếng Anh 
	STT
	Tên hàng hóa & đặc tính kỹ thuật
	Số lượng
	Chủng loại

	1. 
	Bộ máy tính để bàn cho giáo viên
	1
	Máy để bàn

	2. 
	Bộ máy tính để bàn cho học viên
	35
	Máy để bàn

	3. 
	Bộ máy chiều
	1
	

	4. 
	Bàn cho giáo viên
	1
	Xuân Hòa

	5. 
	Bàn cho học sinh
	35
	Xuân Hòa

	6. 
	Ghế cho giáo viên
	1
	Xuân Hòa

	7. 
	Ghế cho học sinh
	35
	Xuân Hòa

	8. 
	Tủ đựng tài liệu
	2
	Hòa phát

	9. 
	Tai nghe cho giáo viên
	1
	

	10. 
	Tai nghe cho học sinh
	35
	

	11. 
	Winshool Twite w/ps 2KB
	35
	

	12. 
	Điều hòa
	1
	Loại đứng LG

	13. 
	Điều hòa
	1
	Treo tường LG

	14. 
	Ổn áp
	1
	Lioa 10KVA

	15. 
	Quạt cây
	1
	Quạt công nghiệp


3. Về đội ngũ nhà giáo
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô-đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	1. 
	Hoàng Thị Thanh
	Thạc sỹ Triết học
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Chính trị

	2. 
	Bùi Sỹ Sâm
	Thạc sỹ kinh tế CT
	CCSP 
GDĐH
	
	

	3. 
	Nguyễn Văn Chiến
	Cử nhân SP GDTC
	CCSP 
GDĐH
	
	Giáo dục Thể chất

	4. 
	Trần Ngọc Nam
	Cử nhân

Sư phạm GD thể chất và QP
	CCSP 
GDĐH
	
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh

	5. 
	Lường Thị Nam
	Cử nhân SP tin học
	CCSP 
GDĐH
	
	Tin học

	6. 
	Hà Thị Tân
	Thạc sỹ Tiếng Anh
	CCSP 
GDĐH
	
	Tiếng Anh

	7. 
	Phạm Thu Hiền
	Thạc sỹ Tiếng Anh
	CCSP 
GDĐH
	
	

	8. 
	Bùi Kim Anh
	Thạc sỹ Tiếng Anh
	CCSP 
GDĐH
	
	

	9. 
	Đặng Thị Huyền Trang
	Cử nhân kinh tế
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH
	
	Kinh tế vi mô

	10. 
	Phạm Ngọc Luân
	Cử nhân
 Kế toán TC
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH
	
	Kinh tế vĩ mô

	11. 
	Trần Thị 
Hồng Nhung
	Thạc sỹ Luật
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH
	
	Pháp luật

	12. 
	
	
	
	
	Luật kinh tế

	13. 
	Nguyễn Thị Thúy Vân
	Thạc sỹ 
Du lịch học
	Bậc 2, CCSPGDĐH, CCSP dạy nghề
	
	Văn hóa 
doanh nghiệp

	14. 
	Lê Thị Bình
	Thạc sỹ

QL kinh tế
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH; CC SP dạy nghề
	
	Marketing căn bản

	15. 
	Thịnh Thị Ngọc
	Thạc sỹ chuyên ngành Kế toán
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH
	
	Nguyên lý kế toán

	16. 
	Trần Thị Hương Giang
	Thạc sỹ tài chính NH
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH
	
	Nguyên lý thống kê

	17. 
	Nguyễn Anh Tùng
	Cử nhân
 tài chính NH
	CCSP 
GDĐH
	
	Lý thuyết Tài chính  Tín dụng

	18. 
	Ngô Quang Vinh
	Cử nhân QTKD
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH; CC SP dạy nghề
	
	Quản trị học

	19. 
	Tạ Quốc Mạnh
	Thạc sỹ

Tài chính NH
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH
	
	Phân tích hoạt động kinh doanh

	20. 
	Lê Văn Kỳ
	Thạc sỹ kinh tế phát triển
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH
	
	Tâm lý học quản trị kinh doanh

	21. 
	Lê Thị Phương Hoa
	Cử nhân QTKD
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH; CC SP dạy nghề
	
	Quản trị nhân lực

	22. 
	Triệu Quang Trọng
	Thạc sỹ 
QL kinh tế
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH; CC SP dạy nghề
	
	Quản trị chiến lược

	23. 
	Bùi Ngọc Quyết
	Thạc sỹ QTKD
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH; CC SP dạy nghề
	
	Quản trị tài chính

	24. 
	Phan Đình Long
	Cử nhân QTKD

Thạc sỹ Hóa học
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH
	
	Quản trị công nghệ

	25. 
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Thạc sỹ QTKD
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH
	
	Quản trị dự án

 đầu tư

	26. 
	Đặng Hải Hà
	Thạc sỹ QTKD
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH; CC SP dạy nghề
	
	Quản trị 
thương hiệu

	27. 
	Lê Thị Nga
	Thạc sỹ Tiếng Anh
	CCSP 
GDĐH
	
	Tiếng Anh 
chuyên ngành

	28. 
	Hà Thị 
Hoài Lâm
	Thạc sỹ Tiếng Anh
	CCSP 
GDĐH
	
	

	29. 
	Trịnh Hữu Tuấn
	Tiến sỹ

Tiếng Anh
	CCSP 
GDĐH
	
	

	30. 
	Đỗ Thị 
Thanh Huyền
	Thạc sỹ QTKD
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH; CC SP dạy nghề
	
	Thực tập
 nghề nghiệp

	31. 
	Nguyễn Thị Hải
	Thạc sỹ QTKD
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH; CC SP dạy nghề
	
	Quản trị sản xuất

	32. 
	
	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp

	33. 
	Bùi Lương
 Vũ Ngọc
	Cử nhân SP tin học

Thạc sỹ QTKD
	CCSP 

GDĐH
	
	Tin học ứng dụng trong kinh doanh

	34. 
	
	
	
	
	Thương mại điện tử

	35. 
	Đặng Thị Thanh Hà
	Cử nhân ngữ văn
	CCSP 
GDĐH
	
	Soạn thảo văn bản

	36. 
	Lê Thị Hà
	Thạc sỹ lý luận văn học
	CCSP 
GDĐH
	
	Xã hội học

	37. 
	Phạm Thị Đào
	Cử nhân Quốc tế học
	CCSP 
GDĐH
	
	Kinh tế quốc tế

	38. 
	Nguyễn Thị Thảo
	Cử nhân văn hóa du lịch
	CCSP 
GDĐH
	
	Tổ chức sự kiện

	39. 
	Võ Quang Thắng
	Cử nhân 
Kế toán TC
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH
	
	Thống kê
 doanh nghiệp

	40. 
	Nguyễn Thành Công
	Cử nhân KTTC

Thạc sỹ QLGD
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH
	
	Kỹ năng mềm

	41. 
	Nguyễn Thanh Minh
	Cử nhân SPKT

Thạc sỹ QLGD
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH
	
	

	42. 
	Cao Thị Thường
	Thạc sỹ kinh tế
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH
	
	Kế toán quản trị

	43. 
	Lê Thanh Huyền
	Cử nhân Kế toán TC
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH
	
	Tín dụng và thanh toán quốc tế

	44. 
	Nguyễn Thùy Dương
	Cử nhân QTKD

Thạc sỹ 
QL kinh tế
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH; CC SP dạy nghề
	
	Khởi tạo doanh nghiệp

	45. 
	Nguyễn Thị Ngọc
	Thạc sỹ Toán học
	CCSP 
GDĐH
	
	Toán kinh tế

	46. 
	Nguyễn Thị Thường
	Thạc sỹ TCNH
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH
	
	Thị trường 
chứng khoán

	47. 
	Nguyễn Xuân Trường
	Thạc sỹ kinh tế
	Bậc 2, CCSP 
GDĐH
	
	Thuế


4. Về chương trình đào tạo
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

(Kèm theo Quyết định số: 285/QĐ-KTKTCT ngày 27 tháng 8 năm 2019   của
 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương)

Tên ngành, nghề: Quản trị kinh doanh
Mã ngành, nghề: 6340114
Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Thời gian đào tạo: 2,5 năm (30 tháng, 5 học kỳ)

4.1. Mục tiêu đào tạo

4.1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo sinh viên trình độ cao đẳng về Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt; nắm vững kiến thức cơ bản, có kỹ năng thực hành thành thạo về quá trình kinh doanh và quản trị ở các doanh nghiệp, hiểu biết được tác động của các nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội trong thực tiễn và có đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về một số công việc chuyên môn thuộc ngành đào tạo, có khả năng tiếp tục học tập bổ sung kiến thức và nâng cao trình độ nhằm thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế.
4.1.2. Mục tiêu cụ thể

4.1.2.1. Về kiến thức

- Hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Vận dụng các kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, ngoại ngữ và tin học, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp thuộc ngành đào tạo và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

- Hiểu và áp dụng kiến thức cơ sở cần thiết về kinh tế, quản lý và kinh doanh gồm: Kinh tế vi mô; Luật kinh tế; Tài chính, tín dụng; Nguyên lý kế toán; Thống kê kinh doanh; Kỹ năng giao tiếp… 

- Hiểu và áp dụng kiến thức cơ bản và chuyên môn của ngành Quản trị kinh doanh, như: Quản trị học, Maketing căn bản,  Kế toán quản trị, Quản trị tài chính doanh nghiệp, Quản trị sản xuất và tác nghiệp, Quản trị chất lượng, Quản trị dự án đầu tư...

- Hiểu và áp dụng kiến thức bổ trợ phục vụ cho công tác quản trị kinh doanh thực tế tại các doanh nghiệp.

- Hiểu và áp dụng khả năng phát triển sang các ngành đào tạo khác của trường và các trường thuộc khối ngành Kinh tế - Quản lý - Kinh doanh.
4.1.2.2. Về kỹ năng
- Tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.
- Lập và triển khai kế hoạch giải quyết các vấn đề quản trị doanh nghiệp.

- Lập và triển khai các kế hoạch tác nghiệp cơ bản của doanh nghiệp

- Tham gia xây dựng các kế hoạch kinh doanh

- Tổ chức và triển khai các hệ thống và tác nghiệp bán hàng của doanh nghiệp.

- Thống kê và phân tích được các số liệu thống kê nhằm tăng cường hiệu quả bộ máy tổ chức và chất lượng sản phẩm.

- Lập được kế hoạch sản xuất và quản lý sản xuất, kế hoạch chi phí và kiểm soát dự toán, kiểm soát tiêu thụ sản phẩm.

- Làm việc theo nhóm.

- Làm báo cáo; trình diễn và truyền thông quản trị doanh nghiệp.

- Ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong các tình huống thông thường; đọc, hiểu được các thông tin, tài liệu chuyên môn tiếng Anh thông dụng liên quan đến lĩnh vực Quản trị kinh doanh (tương đương Bậc 2 được quy định tại thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).

- Tin học: Sử dụng thành thạo vi tính trong công việc; sử dụng tốt công cụ Internet để thu thập và trao đổi thông tin; sử dụng tốt các phần mềm về Quản trị doanh nghiệp, thông tin quản lý.
4.1.2.3. Về thái độ
-  Ý thức chấp hành nội quy, quy chế, kỷ luật lao động
-  Ý thức vượt khó vươn lên trong học tập

-  Ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị - xã hội

-  Phẩm chất công dân và quan hệ cộng đồng 

-  Ý thức và kết quả tham gia công tác tập thể (trong lớp học; chi đoàn; chi hội và tổ chức khác trong trường).

4.1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

- Sinh viên tốt nghiệp trình độ cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương có thể: Làm việc tại bộ phận quản trị nhân sự, quản trị dự án kinh doanh, quản trị bán hàng của các doanh nghiệp; Tự khởi sự kinh doanh, tạo lập và quản lý doanh nghiệp của bản thân và gia đình; Làm chuyên viên, tư vấn viên cho các doanh nghiệp về các lĩnh vực quản trị kinh doanh.

- Có năng lực tự học, cập nhật kiến thức hoặc học liên thông lên Đại học.

4.2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học 


- Số lượng mô đun, mô đun: 35


- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 84 tín chỉ


- Khối lượng các mô đun chung/ đại cương: 435 giờ


- Khối lượng các mô đun, mô đun chuyên môn: 1575  giờ


- Khối lượng lý thuyết: 604 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm, kiểm tra: 1402 giờ


4.3. Nội dung chương trình

	Mã MH/ MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số 

tín 

chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng 
số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý 
thuyết
	Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận
	Kiểm 
 tra

	I.
	Các môn học chung
	21
	435
	175
	233
	27

	MH 01
	Giáo dục chính trị
	5
	75
	41
	29
	5

	MH 02
	Pháp luật
	2
	30
	18
	10
	2

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	2
	60
	5
	51
	4

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng và an ninh
	3
	75
	36
	35
	4

	MH 05
	Tin học
	3
	75
	15
	58
	2

	MH 06
	Tiếng Anh  
	6
	120
	60
	50
	10

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn
	63
	1575
	433
	1062
	80

	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở
	16
	360
	120
	217
	23

	MH07
	Kinh tế vi mô
	2
	45
	15
	27
	3

	MH08
	Kinh tế vĩ mô
	2
	45
	15
	27
	3

	MH09
	Luật kinh tế
	2
	45
	15
	28
	2

	MH10
	Văn hóa doanh nghiệp
	2
	45
	15
	27
	3

	MH11
	Marketing căn bản
	2
	45
	15
	27
	3

	MH12
	Nguyên lý kế toán
	2
	45
	15
	27
	3

	 MH13
	Nguyên lý thống kê
	2
	45
	15
	27
	3

	MH14
	Lý thuyết tài chính - tín dụng
	2
	45
	15
	27
	3

	II.2
	Môn học, mô đun chuyên môn
	33
	900
	208
	656
	36

	MH15
	Quản trị học
	2
	45
	15
	27
	3

	MH16
	Tin học ứng dụng trong kinh doanh
	2
	45
	15
	27
	3

	MH17
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	2
	45
	15
	27
	3

	MH18
	Tâm lý học quản trị kinh doanh
	2
	30
	28
	0
	2

	MĐ19
	Quản trị nhân lực
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ20
	Quản trị chiến lược 
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ21
	Quản trị sản xuất
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ22
	Quản trị tài chính
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ23
	Quản trị công nghệ
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ24
	Quản trị dự án đầu tư
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ25
	Quản trị thương hiệu
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ26
	Tiếng Anh chuyên ngành
	3
	60
	30
	26
	4

	MĐ27
	Thực tập nghề nghiệp
	3
	135
	0
	135
	0

	MĐ28
	Thực tập tốt nghiệp
	5
	225
	0
	225
	0

	II.3
	Môn học, mô đun tự chọn (chọn 7 trong tổng số 13 môn học)
	14
	315
	105
	189
	21

	MH29
	Thương mại điện tử
	2
	45
	15
	27
	3

	MH30
	Soạn thảo văn bản
	2
	45
	15
	27
	3

	MH31
	Xã hội học
	2
	45
	15
	27
	3

	MH32
	Kinh tế quốc tế
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ33
	Tổ chức sự kiện
	2
	45
	15
	27
	3

	MH34
	Thống kê doanh nghiệp
	2
	45
	15
	27
	3

	MH35
	Kỹ năng mềm
	2
	45
	15
	27
	3

	MH36
	Kế toán quản trị
	2
	45
	15
	27
	3

	MH37
	Tín dụng và thanh toán quốc tế
	2
	45
	15
	27
	3

	MH38
	Khởi tạo doanh nghiệp
	2
	45
	15
	27
	3

	MH39
	Toán kinh tế
	2
	45
	15
	27
	3

	MH40
	Thị trường chứng khoán
	2
	45
	15
	27
	3

	MH41
	Thuế
	2
	45
	15
	27
	3

	Tổng
	84
	2010
	608
	1295
	107


4.4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện

4.4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, Trường bố trí cho sinh viên tham quan, học tập, tham gia sản xuất trực tiếp tại các phân xưởng, dây chuyền sản xuất, kho cấp phát nguyên liệu của các công ty, nhà máy;

- Để giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức và văn hóa xã hội Trường bố trí cho sinh viên tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp:

	TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	Thể dục, thể thao:
	5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	Văn hóa, văn nghệ:

Qua các phương tiện thông tin đại chúng; Sinh hoạt tập thể
	 Ngoài giờ học hàng ngày

19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	3
	Hoạt động thư viện:

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	 Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Đi thực tế
	Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học


4.4.3. Hướng dẫn tổ chức thi kế thúc môn học, mô - đun: 

Việc tổ chức thi kết thúc môn học, mô - đun được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

4.4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp: 

Người học phải học hết chương trình đào tạo và phải tích luỹ đủ số tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo. Hiệu trưởng Nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc xét và công nhận tốt nghiệp, cấp bằng cho người học.

Người học được công nhận tốt nghiệp khi đủ các điều kiện được quy định tại Điều 25 Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4.4.5. Các chú ý khác:

Hướng dẫn phân bổ thời gian và nội dung thực hành nghề tại cơ sở:

- Thực hành nghề được đào tạo ngay tại Trường và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu hoàn thiện kiến thức, áp dụng các hiểu biết và kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên;

- Nội dung thực hành nghề đã được cụ thể theo đề cương đào tạo của mô đun thực hành nghề nghiệp. Sau khi hướng dẫn chung có thể phân nhóm thực hành các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh;

- Thực tập tốt nghiệp:

+  Thời gian và nội dung theo chương trình đào tạo;

+  Nhà trường căn cứ vào chương trình đào tạo, xây dựng đề cương chi tiết báo cáo thực tập./.

       HIỆU TRƯỞNG










 (Đã ký)









       TS. Lê Văn Kỳ

III. Nghề Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1. Về cơ sở vật chất


- Số phòng học lý thuyết: 04, diện tích: 200 m2 


- Số phòng, xưởng thực hành, thực tập: 02, diện tích: 175 m2
2. Về thiết bị dụng cụ đào tạo

	STT
	Tên hàng hóa & đặc tính kỹ thuật
	Số lượng
	Chủng loại

	1. 
	Máy vi tính
	19
	

	2. 
	Bộ máy chiếu
	1
	

	3. 
	Hệ thống âm thanh
	1
	

	
	Âm ly
	
	

	
	Micro
	
	

	
	Loa
	
	

	4. 
	La bàn
	4
	

	5. 
	Đèn pin
	4
	

	6. 
	Loa di động
	4
	

	7. 
	Bút chỉ Laser
	4
	

	8. 
	Đèn hiệu
	4
	

	9. 
	Cờ hiệu
	4
	

	10. 
	Còi
	4
	

	11. 
	Máy ghi âm
	4
	

	12. 
	Máy Cassette
	1
	

	13. 
	Dụng cụ y tế
	1
	Bộ

	
	Tai nghe y tế
	
	

	
	Máy đo huyết áp
	
	

	
	Túi cứu thương
	
	

	14. 
	Máy Fax
	1
	

	15. 
	Máy scan
	1
	

	16. 
	Máy in
	1
	

	17. 
	Máy photocopy
	1
	

	18. 
	Máy soi tiền
	1
	

	19. 
	Máy tính cầm tay
	1
	


3. Về đội ngũ nhà giáo

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô-đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	1. 
	Hoàng Thị Thanh
	Thạc sỹ Triết học
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Chính trị

	2. 
	Bùi Sỹ Sâm
	Thạc sỹ

Kinh tế CT
	CCSP

GDĐH
	
	

	3. 
	Trần Thị Hồng Nhung
	Thạc sỹ Luật
	Bậc 2, CCSP

GDĐH
	
	Pháp luật

	4. 
	Nguyễn Văn Chiến
	Cử nhân SP GDTC
	CCSP

GDĐH
	
	Giáo dục Thể chất

	5. 
	Trần Ngọc Nam
	Cử nhân

Sư phạm GD thể chất và quốc phòng
	CCSP

GDĐH
	
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh

	6. 
	Lường Thị Nam
	Cử nhân SP tin học
	CCSP

GDĐH
	
	Tin học

	7. 
	Hà Thị Tân
	Thạc sỹ Tiếng Anh
	CCSP

GDĐH
	
	Tiếng Anh

	8. 
	Phạm Thu Hiền
	Thạc sỹ Tiếng Anh
	CCSP

GDĐH
	
	

	9. 
	Bùi Kim Anh
	Thạc sỹ Tiếng Anh
	CCSP

GDĐH
	
	

	10. 
	Đỗ Thị 

Thanh Huyền
	Thạc sỹ QTKD
	Bậc 2, CCSP

GDĐH; CC SP dạy nghề
	
	Kỹ năng giao tiếp

	11. 
	Phan Đình Long
	Cử nhân QTKD
	CCSP

GDĐH
	
	Quản trị học

	12. 
	Bùi Lương 

Vũ Ngọc
	Thạc sỹ QTKD; Cử nhân SP tin học
	CCSP

GDĐH
	
	Tin học ứng dụng trong KD

	13. 
	Nguyễn Xuân Trường
	Thạc sỹ kinh tế
	CCSP

GDĐH
	
	Nghiệp vụ thanh toán

	14. 
	Lê Văn Kỳ
	Thạc sỹ 

kinh tế PT
	Bậc 2, CCSP

GDĐH
	
	Tâm lý khách du lịch

	15. 
	Lê Thị Nhung
	Cử nhân 

VH du lịch
	Bậc 2, CCSP

GDĐH; CC SP dạy nghề
	
	Tổng quan du lịch

	
	
	
	
	
	Địa lý du lịch

	16. 
	Lê Thị Bình
	Thạc sỹ 

Quản lý kinh tế
	Bậc 2, CCSP

GDĐH; CC SP dạy nghề
	
	Marketing du lịch

	17. 
	Nguyễn Thị Thảo
	Cử nhân 

VH du lịch
	Bậc 2, CCSP

GDĐH
	
	Văn hóa du lịch

	18. 
	
	
	
	
	Tổ chức sự kiện

	19. 
	Nguyễn Thị Hải
	Thạc sỹ QTKD
	Bậc 2, CCSP

GDĐH; CC SP dạy nghề
	
	Quản trị chất lượng dịch vụ DL

	20. 
	
	
	
	
	Quản trị tác nghiệp DN du lịch

	21. 
	Lê Thanh Hiền
	Cử nhân QTKS
	CCSP

GDĐH
	
	Tổ chức kinh doanh nhà hàng

	
	
	
	
	
	Tổ chức kinh doanh khách sạn

	22. 
	Lê Thị Nga
	Thạc sỹ 

Tiếng Anh
	CCSP

GDĐH
	
	Tiếng Anh chuyên ngành

	23. 
	Hà Thị Hoài Lâm
	Thạc sỹ 

Tiếng Anh
	CCSP

GDĐH
	
	

	24. 
	Trịnh Hữu Tuấn
	Tiến sỹ 

Tiếng Anh
	CCSP

GDĐH
	
	

	25. 
	Đặng Hải Hà
	Thạc sỹ QTKD;

Cử nhân Hướng dẫn DL
	Bậc 2, CCSP

GDĐH; CC SP dạy nghề
	
	Nghiệp vụ 

hướng dẫn

	26. 
	
	
	
	
	Thực tập nghề nghiệp

	27. 
	Nguyễn Thị Thúy Vân
	Thạc sỹ Du lịch học
	Bậc 2, CCSP

GDĐH; CC SP dạy nghề
	
	Quản trị kinh doanh lữ hành

	28. 
	
	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp 

	29. 
	Nguyễn Thị Ngọc
	Thạc sỹ Toán học
	CCSP

GDĐH
	
	Toán kinh tế

	30. 
	Đặng Thanh Hà
	Cử nhân SP văn học
	CCSP

GDĐH
	
	Soạn thảo văn bản



	31. 
	Lê Thị Hà
	Thạc sỹ văn học
	CCSP

GDĐH
	
	Xã hội học

	32. 
	Nguyễn Văn Linh
	Cử nhân kt và KH 

T. nghiệp
	Bậc 2, CCSP

GDĐH
	
	Khởi tạo doanh nghiệp

	33. 
	Lê Thị Hương
	Cử nhân VH du lịch
	NVSPGD CĐĐH
	
	Văn hoá ẩm thực

	
	
	
	
	
	Bảo vệ môi trường và PT du lịch bền vững

	34. 
	Lê Thanh Huyền
	Cử nhân Kế toán TC
	Bậc 2, CCSP

GDĐH
	
	Tín dụng và thanh toán QT

	35. 
	Nguyễn Thùy Dương
	Thạc sỹ 

Quản lý KT
	Bậc 2, CCSP

GDĐH; CC SP dạy nghề
	
	Nghiệp vụ phục vụ trong khách sạn - nhà hàng

	36. 
	Đặng Thị 

Huyền Trang
	Cử nhân 

Kinh tế
	Bậc 2, CCSP

GDĐH; CC SP dạy nghề
	
	Kinh tế quốc tế

	37. 
	Nguyễn Thanh Minh
	Thạc sỹ QLGD
	Bậc 2, CCSP

GDĐH
	
	Kỹ năng mềm

	38. 
	Triệu Quang Trọng
	Thạc sỹ 

Quản lý KT
	Bậc 2, CCSP

GDĐH; CC SP dạy nghề
	
	Thương mại 

điện tử

	39. 
	Lê Thị 

Phương Hoa
	Cử nhân QTKD
	Bậc 2, CCSP

GDĐH; CC SP dạy nghề
	
	Quản trị nhân lực

	40. 
	Đặng Thị Ngọc
	Thạc sỹ kinh tế
	Bậc 2, CCSP

GDĐH
	
	Kế toán quản trị

	41. 
	Nguyễn Thị 

Như Quỳnh
	Thạc sỹ kinh tế
	Bậc 2, CCSP

GDĐH
	
	Thị trường chứng khoán


4. Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Quyết định số 285/QĐ-KTKTCT ngày 27 tháng 8 năm 2019  của 
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương)

Tên ngành, nghề:  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Mã ngành, nghề: 6810101

Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Thời gian đào tạo: 2,5 năm (30 tháng - 5 học kỳ)

4.1. Mục tiêu đào tạo

4.1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo người học trình độ cao đẳng ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin; có kiến thức chuyên môn về ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, hiểu biết được tác động của các nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội trong thực tiễn. Có kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để vận dụng trong kinh doanh du lịch, đồng thời có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm và thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế. 
4.1.2. Mục tiêu cụ thể:

4.1.2.1. Về kiến thức

+ Kiến thức về chính trị, pháp luật, tin học và ngoại ngữ;

+ Kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ lữ hành như: Thiết kế chương trình du lịch, tổ chức xúc tiến, quảng cáo và bán sản phẩm, điều hành và tổ chức thực hiện chương trình du lịch, thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các đối tác, chăm sóc khách hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành thực hiện chương trình du lịch, đánh giá kết quả kinh doanh và tổng kết công việc;

+ Kiến thức về quản trị lữ hành như: Nghiên cứu và khai thác thị trường, tổ chức bộ máy doanh nghiệp, quản lý tài chính, quản lý chất lượng sản phẩm và điều hành, giám sát kinh doanh lữ hành;

+ Kiến thức cơ sở cần thiết cho nghiệp vụ lữ hành như: Hoạt động du lịch, các cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch, lao động và các điều kiện phát triển trong ngành du lịch, tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn, di sản thiên nhiên- văn hóa thế giới và Việt Nam, tiến trình phát triển của lịch sử Việt Nam, đặc điểm văn hóa Việt Nam, các tuyến điểm du lịch cơ bản, tâm lý khách du lịch, kỹ năng giao tiếp, marketing du lịch, nghiệp vụ thanh toán trong kinh doanh lữ hành và tổ chức sự kiện trong du lịch;

+ Kiến thức bổ trợ cho nghiệp vụ lữ hành như: Quản lý nhà nước về du lịch, bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững, văn hóa ẩm thực, xây dựng thực đơn, nguyên lý kế toán, nghiệp vụ văn phòng và nghiệp vụ lưu trú.

- Có khả năng phát triển sang các ngành đào tạo khác của trường và các trường thuộc khối ngành Kinh tế - Quản lý - Kinh doanh.

   4.1.2.2. Về kỹ năng


+ Hình thành cho người học kỹ năng nghề nghiệp của nghiệp vụ lữ hành như: Phân tích, đánh giá xu hướng phát triển thị trường du lịch, thiết kế và xây dựng chương trình du lịch, tổ chức quảng cáo, xúc tiến và bán sản phẩm, quản lý và điều hành thực hiện chương trình, chăm sóc khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành thực hiện chương trình du lịch, thiết lập và duy trì các mối quan hệ với đối tác, báo cáo đánh giá kết quả công việc nhằm đáp ứng nhu cầu khách du lịch trong nước và quốc tế;

+ Hình thành cho người học kỹ năng quản trị nghiệp vụ lữ hành như: Lập kế hoạch, điều hành và giám sát thực hiện, tổng kết đánh giá và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả trong kinh doanh lữ hành;

+ Sử dụng được ngoại ngữ giao tiếp thông thường và ngoại ngữ chuyên ngành lữ hành, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin trong công việc, có khả năng soạn thảo và hoàn thiện các loại hợp đồng du lịch, thanh quyết toán hợp đồng du lịch và hoàn thành các thủ tục có liên quan đến họat động lữ hành;

+ Rèn luyện cho người học lòng yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ của nghề quản trị lữ hành;

+ Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả;

+ Khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

- Ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong các tình huống thông thường; đọc, hiểu được các thông tin, tài liệu chuyên môn tiếng Anh thông dụng liên quan đến lĩnh vực du lịch (tương đương Bậc 2 được quy định tại thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).

- Tin học: Sử dụng thành thạo vi tính trong công việc; sử dụng tốt công cụ Internet để thu thập và trao đổi thông tin; sử dụng được phần mềm kế toán thông dụng, tổng hợp các dữ liệu trên máy tính liên quan đến ngành đào tạo phục vụ công việc.  

4.1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi học xong người học có thể đảm đương được các vị trí như: nhân viên đại lý lữ hành, nhân viên bán chương trình du lịch, trợ lý điều hành tour, nhân viên điều hành tour, triển lãm nghiệp vụ, quản lý bộ phận nghiệp vụ và các vị trí khác trong doanh nghiệp lữ hành tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc.

- Có năng lực tự học, cập nhật kiến thức hoặc học liên thông lên Đại học khối các trường Kinh tế - Quản lý - Kinh doanh.

4. 2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học 


- Số lượng môn học, mô đun: 32


- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 79 tín chỉ


- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 435 giờ


- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1470 giờ


- Khối lượng lý thuyết: 565 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1340 giờ

4.3. Nội dung chương trình

	Mã MH/MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số
tín
chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	

	
	
	
	Tổng
 số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý
thuyết
	Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận
	Kiểm
 tra

	I.
	Các môn học chung
	21
	435
	175
	233
	27

	MH01
	Giáo dục chính trị
	5
	75
	41
	29
	5

	MH02
	Pháp luật
	2
	30
	18
	10
	2

	MH03
	Giáo dục thể chất
	2
	60
	5
	51
	4

	MH04
	Giáo dục quốc phòng và an ninh
	3
	75
	36
	35
	4

	MH05
	Tin học
	3
	75
	15
	58
	2

	MH06
	Tiếng Anh  
	6
	120
	60
	50
	10

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn 
	58
	1470
	390
	1006
	74

	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở
	21
	465
	165
	269
	31

	MH07
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	45
	15
	27
	3

	MH08
	Quản trị học
	2
	45
	15
	27
	3

	MH09
	Văn hóa du lịch
	2
	45
	15
	27
	3

	MH10
	Tin học ứng dụng trong kinh doanh
	2
	45
	15
	27
	3

	MH11
	Nghiệp vụ thanh toán
	2
	45
	15
	27
	3

	MH12
	Tâm lý khách du lịch
	2
	45
	15
	27
	3

	MH13
	Tổng quan du lịch
	2
	45
	15
	27
	3

	MH14
	Địa lý du lịch
	3
	60
	30
	26
	4

	MH15
	Marketing du lịch
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ16
	Tổ chức sự kiện
	2
	45
	15
	27
	3

	II.2 
	Môn học, mô đun  chuyên môn
	23
	690
	120
	548
	22

	MH17
	Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ18
	Nghiệp vụ hướng dẫn
	2
	45
	15
	27
	3

	MH19
	Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp du lịch
	3
	75
	15
	55
	5

	MH20
	Quản trị kinh doanh lữ hành
	3
	60
	30
	26
	4

	MĐ21
	Tổ chức kinh doanh nhà hàng
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ22
	Tổ chức kinh doanh khách sạn
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ23
	Tiếng Anh chuyên ngành
	3
	60
	30
	26
	4

	MĐ24
	Thực tập nghề nghiệp
	3
	135
	0
	135
	0

	MĐ25
	Thực tập tốt nghiệp
	5
	225
	0
	225
	0

	II.3


	Môn học, mô đun tự chọn

(Chọn 7 trong 14 môn học sau)
	14
	315
	105
	189
	21

	MH26
	Toán kinh tế
	2
	45
	15
	27
	3

	MH27
	Soạn thảo văn bản
	2
	45
	15
	27
	3

	MH28
	Xã hội học
	2
	45
	15
	27
	3

	MH29
	Khởi tạo doanh nghiệp
	2
	45
	15
	27
	3

	MH30
	Văn hoá ẩm thực
	2
	45
	15
	27
	3

	MH31
	Bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững
	2
	45
	15
	27
	3

	MH32
	Tín dụng và thanh toán quốc tế
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ33
	Nghiệp vụ phục vụ trong khách sạn - nhà hàng
	2
	45
	15
	27
	3

	MH34
	Kinh tế quốc tế
	2
	45
	15
	27
	3

	MH35
	Kỹ năng mềm
	2
	45
	15
	27
	3

	MH36
	Thương mại điện tử
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ37
	Quản trị nhân lực
	2
	45
	15
	27
	3

	MH38
	Kế toán quản trị
	2
	45
	15
	27
	3

	MH39
	Thị trường chứng khoán
	2
	45
	15
	27
	3

	Tổng cộng
	79
	1905
	565
	1239
	101


4.4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

4.4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, Trường bố trí cho sinh viên tham quan, học tập, tham gia sản xuất trực tiếp tại các phân xưởng, dây chuyền sản xuất, kho cấp phát nguyên liệu của các công ty, nhà máy;

- Để giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức và văn hóa xã hội Trường bố trí cho sinh viên tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp:

	TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	Thể dục, thể thao:
	5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	Văn hóa, văn nghệ: Qua các phương tiện thông tin đại chúng; Sinh hoạt tập thể
	Ngoài giờ học hàng ngày

19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	3
	Hoạt động thư viện:

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	 

Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Đi thực tế
	Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học


4.4.3. Hướng dẫn tổ chức thi kế thúc môn học, mô - đun:

Việc tổ chức thi kết thúc môn học, mô - đun được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động  Thương binh và Xã hội. 

4.4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp: 

Người học phải học hết chương trình đào tạo và phải tích luỹ đủ số tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo. Hiệu trưởng Nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc xét và công nhận tốt nghiệp, cấp bằng cho người học.

Người học được công nhận tốt nghiệp khi đủ các điều kiện được quy định tại Điều 25 Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4.4.5. Các chú ý khác:

Hướng dẫn phân bổ thời gian và nội dung thực hành nghề tại cơ sở:

- Thực hành nghề được tổ chức thực hiện tại Trường và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, lữ hành nhằm mục tiêu hoàn thiện kiến thức, áp dụng các hiểu biết và kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên;

- Nội dung thực hành nghề đã được cụ thể theo đề cương đào tạo của mô đun thực hành nghề nghiệp. Sau khi hướng dẫn chung có thể phân nhóm thực hành trên các bộ chứng từ của từng loại hình doanh nghiệp;

- Thực tập tốt nghiệp:

+  Thời gian và nội dung theo chương trình đào tạo;

+  Nhà trường căn cứ vào chương trình đào tạo, xây dựng đề cương chi tiết báo cáo thực tập./.

HIỆU TRƯỞNG
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